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BÁO CÁO TỔNG KẾT
NĂM HỌC  2020– 2021             
I.- TÌNH HÌNH CHUNG: 
1. Qui mô tổ:
	Tên Tổ
	Tổng

số GV
	Tổng số GV
	Họ và tên
Tổ trưởng, 

Tổ phó
	ĐTDĐ của Tổ trưởng

	
	
	Nam
	Nữ
	
	

	KHOA HỌC TỰ NHIÊN
	7
(nghỉ hưu 2 GV )
	1
	6
	Võ Thị Anh Đào 

(Tháng 12)


	0909010078


2. Tình hình giáo viên:
	TT
	Bộ môn
	Tổng số

GV
	Cân đối
	Trình độ chuyên môn
	Ghi chú

	
	
	
	Thừa
	Thiếu
	
	

	
	
	
	
	
	Trên ĐH
	Đại học
	Cao đẳng
	Khác
	

	
	
	Nam
	Nữ
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Nguyễn Thị Hoàng Mai
	
	X
	
	
	
	X
	
	
	Nghỉ hưu từ tháng 11

	2
	Võ Thị Anh Đào
	
	X
	
	
	
	X
	
	
	

	3
	Nguyễn Hữu Sơn
	X
	
	
	
	
	X
	
	
	

	4
	Lê Ngọc Huệ
	
	X
	
	
	
	X
	
	
	

	5
	Hoàng Thị Bích
	
	X
	
	
	
	X
	
	
	Nghỉ hưu từ tháng 10

	6
	Phan Thị Ngân Hà
	
	X
	
	
	
	X
	
	
	

	7
	Nguyễn Thị Bích Phượng
	
	X
	
	
	
	X
	
	
	

	8
	Mai Thị Dung
	
	X
	
	
	
	
	X
	
	

	9
	Nguyễn Thị Thương Huyền
	
	X
	
	
	
	X
	
	
	Nhận công tác từ tháng 3/2021

	Tổng cộng
	1
	8
	
	
	
	8
	1
	
	


3. Tình hình học sinh các lớp do GV Tổ làm chủ nhiệm: 
	
	Số học sinh
đầu năm
	Số học sinh
cuối HK I
	Số học sinh

bỏ học
	Số học sinh

dân tộc bỏ học

	Học Sinh lớp
	Tổng số
	Nữ
	Tổng số
	Nữ
	Tổng số
	Nữ
	Tổng số
	Nữ

	Lớp 9A3
	37
	22
	37
	22
	0
	0
	0
	0

	Lớp 7A4
	37
	17
	37
	17
	0
	0
	0
	0

	Tổng cộng
	74
	39
	74
	39
	0
	0
	0
	0


 
- So với đầu năm, tổng số học sinh giảm:  …0  HS  (Tỉ lệ:  … %).

Trong đó, nữ:  0…  HS  (Tỉ lệ:  ...  %).

- Tình hình học sinh bỏ học trong Học kì I năm học 2020-2021:
+ Lớp 6: So đầu năm số HS giảm: 0 . HS  (Tỉ lệ: … %). Trong đó, nữ: … HS
+ Lớp 7: So đầu năm số HS giảm: 0   HS  (Tỉ lệ: … %). Trong đó, nữ: … HS
+ Lớp 8: So đầu năm số HS giảm: 0   HS  (Tỉ lệ: … %). Trong đó, nữ: … HS

+ Lớp 9: So đầu năm số HS giảm: 0   HS  (Tỉ lệ: … %). Trong đó, nữ: … HS
II. CÔNG TÁC TƯ TƯỞNG CHÍNH TRỊ: 
- GV có nhận thức đầy đủ về tư tưởng, chính trị, chấp hành nghiêm túc đường lối của chủ trương của Đảng; chính sách pháp luật của nhà nước và chủ trương chính sách pháp luật của địa phương; các quy định của ngành, nội quy nhà trường.

- Đạo đức, tác phong đúng mực, giữ đúng phẩm chất, nhân cách của nhà giáo; có lối sống giản dị, trong sáng, quan hệ đúng mực với đồng nghiệp; thái độ tận tình phục vụ nhân dân, HS. 
III. HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN TỔ:
1. Tình hình thực hiện chương trình:
Tổ chức quản lý hoạt động giáo dục:
- Thực hiện chương trình chính khóa: Thực hiện giảng dạy bám sát khung phân phối chương trình và công văn 3280/BGDĐT về tinh giản chương trình năm học 2020 -2021. GV lập kế hoạch giảng dạy phù hợp với tình hình giảng dạy của trường, lớp. Tổ chức quán triệt  tinh thần  các văn bản chỉ  đạo của cấp trên  về việc bảo đảm chuẩn kiến thức kĩ năng  trong bài dạy, việc thực hiện điều chỉnh nội dung giảng dạy của bộ giáo dục theo công văn số 5842./ BGDÑT- VP ngaøy 01/09/2011
 - Thực hiện dạy tăng tiết: xây dựng kế hoạch giảng dạy tăng tiết,  rèn luyện các dạng bài tập từ cơ bản đến nâng cao. Mỗi tuần tăng 1tiết/ lớp với môn Lí (khối 6, khối 7, 8B, 9B, 9C)– Hóa ( 8B, 9B, 9C).

 - Thực hiện các hoạt động đổi mới phương pháp dạy học: 
 + Tham khảo nhiều sách tư liệu trong quá trình soạn giáo án, chú ý phát huy tính tích cực, tìm tòi sáng tạo của học sinh.

+ Giáo viên sử dụng đồ dùng dạy học trong mỗi tiết dạy, hoàn thành đầy đủ các tiết thực hành thí nghiệm, ứng dụng các phương pháp mới trong quá trình dạy học: làm việc nhóm, bản đồ tư duy, vấn đáp… nhằm giúp học sinh phát huy tính  tích cực, hứng thú với giờ học hơn.

+  GV ứng dụng công nghệ thông tin trong các bài học, minh hoạ nội dung các phần của bài học bằng các đoạn phim, thí nghiệm trực quan, hình ảnh liên hệ thực tế…

+  Vận dụng phương pháp dạy học theo chủ đề qua chuyên đề “Vận dụng kiến thức để giải quyết các vấn đề thực tiễn” 
2. Về tổ chức dạy nghề phổ thông, hoạt động giáo dục hướng nghiệp, GDNGLL
- Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp: Trường đã tổ chức các tiết NGLL theo chủ điểm hàng tháng.
-Tổ chức tham quan học tập tại Đà Lạt ( 8 , 9, 10/1)
3. Thực hiện qui chế chuyên môn: 
3.1- Thực hiện hồ sơ lớp chủ nhiệm (sổ chủ nhiệm, học bạ, phiếu liên lạc)
-GVCN thực hiện đầy đủ, cập nhật hàng tháng.
3.2- Tình hình thực hiện sổ điểm cá nhân, sổ điểm điện tử (cập nhật điểm số bao nhiêu cột điểm, bao nhiêu đợt, tiến độ thực hiện, tính chính xác)
-GVBM cập nhật điểm KTTX, KTĐK, KTCK đầy đủ. Kiểm tra và chấm bài theo quy định. Đổi mới phương pháp kiểm tra đánh giá theo hướng phát triển năng lực học sinh. Nội dung kiểm tra phù hợp với yêu cầu chương trình. Kiểm tra học sinh đủ theo số lần điểm quy định theo thông tư 26/2020/TT-BGDĐT, chấm bài kịp thời, chữa bài chu đáo. Chấm chính xác, công bằng, đánh giá đúng trình độ học sinh.
3.3- Thực hiện chương trình giáo dục THCS theo công văn 3280/BGDĐT
GV xây dựng kế hoạch giảng dạy của cá nhân theo đúng hướng dẫn.
3.4- Số học sinh chuyển trường đến, chuyển trường đi của các lớp do GVCN của Tổ phụ trách, thời điểm chuyển đến, chuyển đi (ghi rõ họ tên, tình hình hồ sơ, điểm số)
Không thay đổi

3.5- Quản lý hồ sơ học sinh diện hòa nhập, học sinh diện chính sách của lớp do GVCN của Tổ phụ trách (ghi rõ số lượng, họ tên, lớp của từng học sinh thuộc diện hòa nhập, diện chính sách và các loại hồ sơ đã thực hiện, nộp về BGH)
Không có
3.6- Công khai chất lượng giáo dục (Tổ đã thực hiện công khai điểm số của học sinh như thế nào)
-Phát bài kiểm tra, thông báo điểm trên cổng thông tin điện tử.
3.7- Thông tin giữa nhà trường và Cha mẹ học sinh (GVCN của Tổ đã thực hiện các hình thức trao đổi thông tin nào với phụ huynh HS và ngược lại)
- GVCN của Tổ đã thực hiện các hình thức trao đổi thông tin qua phiếu điểm hàng tháng, qua sổ liên lạc điện tử, họp PHHS, trao đổi với phụ huynh của HS yếu kém.
4. Ứng dụng CNTT trong quản lý và dạy học: 
4.1- Thực hiện cập nhật thông tin trên hệ thống Quản lý nhà trường.
 -Thực hiện cập nhật điểm đầy đủ, đúng thời hạn.
- Mỗi GV gởi 2 bài dạy giáo án điện tử lên cổng thông tin điện tử / trên một học kỳ
4.2- Thực hiện các phần mềm dạy học đầy đủ
4.3- Khai thác, sử dụng Bảng tương tác và các thiết bị dạy học khác (Tên GV, tên thiết bị sử dụng, số lần và tổng hợp chung của Tổ)
-Sử dụng giáo án điện tử: 4GV (  tiết)

Cô Huệ :   5  bài thực hiện 42 tiết   
Cô Đào:    6 bài thực hiện 10 tiết 
Cô Hà:   184 tiết 
Cô Phượng: 140 tiết  
 -Sử dụng ĐDDH: GV và HS cùng làm
+Môn Lý: GV Hướng dẫn HS làm xe năng lượng mặt trời; Xe Thế năng (2 đồ dùng), quạt điện mini, tên lửa nước.
+ Môn sinh: GV hướng dẫn Hs làm mô hình Sáng tạo Trùng roi; mô hình phân tử AND (2 sản phẩm)

  -Số tiết sử dụng ĐDDH:

Môn Lý:121 tiết; Môn Hóa:154 tiết; Môn Sinh: 380 tiết

4.5- Dạy học theo Đề án, Dự án (tên giáo viên, tên đề án, dự án, thời gian thực hiện, kết quả)
-GV - HS thực hiện chuyên đề “Vận dụng kiến thức để giải quyết các vấn đề thực tiễn đời sống”

-Thời gian thực hiện: 2 tuần. HS làm bài trên bảng báo cáo.

-Kết quả:Tốt.
4.6- Dạy học theo chủ đề tích hợp (tên giáo viên, tên chủ đề dạy học tích hợp, thời gian thực hiện, kết quả)
Môn Hóa: Chủ đề tích hợp : Sản xuất gang thép- Sự ăn mòn kim loại

-Thời gian thực hiện: 2 tuần-Cô Mai

-Kết quả: Tốt (4 tiết)

4.7- Dạy học tích hợp, liên môn (tên giáo viên, tên  bài dạy theo chủ đề dạy học tích hợp liên môn, thời gian thực hiện, kết quả)
-Vận dụng dạy học tích hợp môn Sinh  7 : “Vẻ đẹp của các loài chim”

GV: Phan Thị Ngân Hà.

-Vận dụng dạy học tích hợp môn Sinh  9 : “Ô nhiễm môi trường”

GV: Phan Thị Ngân Hà.

- Vận dụng tích hợp bảo vệ động vật hoang dã chương trình sinh 7 những nội dung liên quan đến từng bài: cô Ngân Hà.

-Tổ chức liên môn Lý-Sinh cho HS tham quan ngoại khóa học tập ở Đà Lạt về sự thay đổi áp suất khí quyển theo độ cao địa hình và tìm hiểu về địa hình địa lý địa phương loại đất sét để sản xuất đồ gốm
-Thời gian thực hiện: 1 tuần
- Kết quả: Tốt

5. Hoạt động ngoại khóa, trải nghiệm sáng tạo, Khóa học ngoài nhà trường, giáo dục toàn diện cho học sinh: 
-Tổ  đã tham gia 2 hoạt động ngoại khóa:
-Tham gia hỗ trợ hướng nghiệp cho HS lớp 9 tại Đà Lạt; Khối 7, Khối 6 tham gia hỗ trợ học tập tại Bình dương ( Khu du lịch Đại Nam, nhà máy yakul).
6. Các hoạt động hỗ trợ nâng cao chất lượng dạy và học: 
6.1- Tổ chức các hoạt động chuyên môn của tổ mang tính đột phá:
-Tổ chức các hoạt động báo cáo chuyên đề, hội thảo, hội thi, hội giảng, tham quan học tập. Công tác bồi dưỡng nâng cao trình độ đội ngũ, …   
- Họp tổ nhóm bộ môn theo  định kì  2 lần/tháng, đăng kí và tham dự đầy đủ các tiết dự giờ: TTSP, tiết tốt, thao giảng Quận. 

- Tổ chức các hoạt động chuyên môn như : 

   +Tiết thực tập sư phạm  : 5 tiết   

   + Đăng kí dạy tốt:     41  tiết . Xếp loại:   Tốt
   + Dự giờ đồng nghiệp :  45 tiết 

    + Ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy:  Thiết kế bài giảng trên máy tính , truy cập mạng lấy đoạn phim  hoa học, hình ảnh, thông tin tư liệu v,v...  phục vụ giảng dạy 

- Các hoạt động chuyên môn như  dự giờ, dạy tốt thao giảng,  báo cáo chuyên đề, lên tiết thực tập sư phạm, đăng ký dạy tốt, làm đồ dùng dạy học..., giúp giáo viên có điều kiện trao dồi thêm trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đẩy mạnh việc đổi mới phương pháp dạy học, ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy từ đó nâng cao chất lượng dạy và  học. Tổ chức họp rút kinh nghiệm việc vận dụng các phương pháp mới trong giảng dạy.
- Thường xuyên họp nhóm  bộ môn 2 lần /1 tháng để bàn bạc thảo luận xem các kiến thức cần cung cấp cho học sinh trong từng bài ở các khối lớp để tìm ra biện pháp giảng dạy các bài khó, rút kinh nghiệm qua các tiết dự giờ thống nhất nội dung ôn tập kiểm tra, thi học kỳ nhằm nâng cao chất lượng bộ môn . 

Ngoài ra còn bàn biện pháp nâng cao chất lượng dạy và học của giáo viên cùng học sinh .

- Công tác bồi dưỡng nâng cao trình độ : 

+ Tham dự đầy đủ các bổi họp nhóm ở trường, quận, dự tiết thảo giảng chuyên đề để nâng cao trình độ chuyên môn từ đó nâng cao chất lượng dạy và học . 

+ Thường xuyên truy cập internet, tìm tư liệu hình ảnh giảng dạy. Tham khảo sách, báo nâng cao kiến thức, phương pháp giảng dạy bộ môn. Đảm bảo công tác giảng dạy ,soạn bài, có tinh thần  trách nhiệm với bộ môn

+ Các giáo viên có tuổi nghề cao và kinh nghiệm nhiều trong giảng dạy sẵn sàng hướng dẫn, truyền đạt kinh nghiệm giảng dạy cho giáo viên mới. Nhờ vậy, tất cả giáo viên trong tổ đều có phương pháp giảng dạy tốt hơn.
6.2- Công tác phối hợp Cha Mẹ học sinh của GVCN, GVBM
GVBM kết hợp GVCN, cha mẹ học sinh về tình hình học tập của các em, thường xuyên kiểm tra uốn nắn, động viên các em để các em học tốt hơn.
6.3- Công tác GVCN
-Hoàn thành tốt HSSS của lớp 9A3, 7A4
6.4- Hoạt động thí nghiệm thực hành. 
Môn Lý:

	 Khối lớp
	Số bài
	Số tiết

	6
	2
	18

	7
	3
	24

	8
	1
	7

	9
	2
	21


Môn Hóa:

	 Khối lớp
	Số bài
	Số tiết

	8
	6
	42

	9
	7
	49



Môn Sinh: 
	 Khối lớp
	Số bài
	Số tiết
	Tổng số tiết thực hành

	6 (9 lớp)
	14
	17
	17 x 9 = 153

	7 (8 lớp)
	14
	17
	17 x 8 = 136

	8 (7 lớp)
	6
	6
	6 x 7 = 42

	9 (7 lớp)
	10
	12
	12 x 7 = 84


7) Các hoạt động nâng cao chất lượng dạy và học 
       7.1  Tổ chức các hoạt đông chuyên môn  ( ghi cụ thể  số lượng )


    a. Số tiết dự giờ đồng nghiệp : 65 tiết

    b. Số tiết dạy tốt : 41 tiết

    c. Số tiết TTSP : 5 tiết (Tháng 9: cô Bích, tháng 10: cô Đào, tháng 11: cô Phượng, tháng 1: cô Huệ, tháng 3: cô Hà)

    d. Chuyên đề :  1:
         Tên chuyên đề HK1:   “Vận dụng kiến thức để giải quyết các vấn đề thực tiễn đời sống”– môn Hóa học 9 ( cô Mai)
        Tên chuyên đề HK2:   “Tích hợp giáo dục bảo vệ môi trường trong dạy học vật lý”- Thầy Sơn
         e. Thao giảng :

    -Thao giảng cấp trường: 0 tiết 
          -Thao giảng cấp Quận: 1tiết - cô Phượng môn Sinh 8, bài “ Hoạt động hô hấp ”
    f. Hội thi :
+ Thi giáo viên giỏi cấp trường: 0

+ Thi giáo viên giỏi cấp quận: 0

  +Hướng dẫn Học sinh tham gia thi xe thế năng, xe năng lượng mặt trời, tên lửa nước, sáng tạo kĩ thuật cấp trường
 g. Hội thi ĐDDH: 
+Môn Lý: Cô Huệ ( hướng dẫn HS -2 sản phẩm)

+ Môn Sinh : cô Hà ( Hướng dẫn Hs - 2 sản phẩm

7.2 Công tác  bồi dưỡng học sinh giỏi -  phụ đạo : 
-Tổ chức dạy bồi dưỡng HS giỏi khối 9 :
+GV: Thầy Nguyễn Hữu Sơn. Môn :Vật lý 9 ( đậu HSG cấp quận vòng 1 - 4 HS)
+GV: Cô Võ Thị Anh Đào. Môn: Hóa học 9 ( đậu HSG cấp quận vòng 1 – 4 HS, đậu HSG cấp quận vòng 2 – 2 HS,  đậu HSG cấp Thành Phố – 2 HS)
+GV:Cô Nguyễn Thị Bích Phượng. Môn: Sinh  9 (đậu HSG cấp quận vòng 1 – 2 HS)
-Tổ chức dạy bồi dưỡng HS thi Olympic tháng 4: 

+ Môn Khoa học tự nhiên khối 8: đạt 3 Học sinh ( 2 giải Bạc, 1 giải Đồng)

+ Môn Khoa học tự nhiên khối 7: đạt 3 Học sinh ( 1 giải Vàng, 1 giải Bạc, 1 giải Đồng)

+ Môn Khoa học tự nhiên khối 6: đạt 3 Học sinh ( 1 giải Vàng, 1 giải Bạc, 1 giải Đồng)

  7.3 Công tác soạn giảng – sử dụng ĐDDH
   + Bài soạn giáo án:  Soạn đầy đủ các bài theo quy định, đủ các bước theo yêu cầu, thể  hiện hoạt động thầy và trò, sử dụng các phương pháp tích cực phù hợp đặc trưng bộ môn. Bài soạn bảo đảm đầy đủ chuẩn kiến thức kĩ năng  trong bài dạy, việc thực hiện điều chỉnh nội dung giảng dạy của bộ giáo dục và điều chỉnh nội dung chương trình theo công văn 3280/BGDDT
   + Ứng dụng công nghệ thông tin trong soạn giảng dạy: Thiết kế bài giảng trên máy tính, truy cập mạng lấy đoạn phim, hình ảnh, thông tin tư liệu…  phục vụ giảng dạy 
7.4 Việc vận dụng pp mới và ứng dụng CNTT :
+Tích cực trong đổi mới phương pháp, vận dụng phương pháp mới trong giảng dạy như bản đồ tư duy, phương pháp tích hợp, bàn tay nặn bột …qua một số bài dạy
+ Tích cực giảng daỵ bằng giáo án điện tử

 7.5 Bồi dưỡng chuyên môn, nâng cao nghiệp vụ và các hội thi do phòng sở tổ chức: 
-Họp tổ nhóm bộ môn theo định kì:

-Cấp Quận-1 lần/tháng,

-Cấp trường: tổ 2 lần/tháng, họp nhóm bộ môn 2 lần / 1 tháng. 
-Nội dung sinh hoạt: Triển  khai công tác tháng của tổ, nhóm và sơ kết công tác đã thực hiện, trao đổi nội dung về chuyên môn như trao đổi phương pháp giảng dạy, bàn bạc thảo luận xem các kiến thức cần cung cấp cho học sinh trong từng bài ở các khối lớp để tìm ra biện pháp giảng dạy các bài khó, rút kinh nghiệm qua các tiết dự giờ. Thống nhất nội dung kiểm tra, nhận định bài kiểm tra, bàn biện pháp nâng chất lượng bộ môn.
-Tham gia tập Huấn modul 1, 2, 3 theo qui định ( riêng Cô Huyền: đang học Moldul 1 vì mới nhận công tác từ tháng 3)
- Tham gia tập huấn chương trình GDPT 2018: 
+ Môn Lý: cô Huệ

+Môn Hóa : cô Đào, cô Huyền
+ Môn Sinh: cô Phượng, cô Hà
7. 6. Thực hiện học bồi dưỡng thường xuyên:
- Ghi các mô dun trong kế hoach bồi dưỡng thường xuyên:
- Tình hình thực hiện của cá nhân và tổ: GV thực hiện đầy đủ 3 mođun và chương trình GDPT 2018.
- Chương trình GDPT 2018 theo hướng dẫn tại công văn 1201/GDĐT - GDTrH

- Module GVTHCS 4 – Xây dựng kế hoạch dạy học và giáo dục theo định hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh THCS.

- Module GVTHCS 2 – Sử dụng Phương pháp dạy học và giáo dục phát triển phẩm chất, năng lực học sinh THCS.
- Module GVTHCS 3: Kiểm tra, đánh giá học sinh THCS theo định hướng phát triển phẩm chất, năng lực.
 7.7. Công tác kiểm tra cấp  trường – cấp quận 
+ Kiểm tra HĐSP :        
  Số GV kiểm tra HĐSP: 5GV. Xếp loại :  Tốt
+Công tác kiểm tra chuyên môn của tổ ( HSSS của GV, giảng dạy thông qua dự giờ của tổ trưởng, Ban Giám Hiệu.) Nêu các loại HSSS được kiểm tra, số lần được kiểm tra. Nhận xét việc thực hiện HSSS của GV qua các đợt kiểm tra.
-Giáo án : đầy đủ
-Sổ dự giờ: theo những tiết thực dự
-Kế hoạch giảng dạy: thực hiện đúng chương trình theo công văn 3280/ BGDĐT
-Sổ điểm cá nhân : đủ cột điểm theo thông tư 26
-Sổ hội họp: đầy đủ
+ Kiểm tra nội bộ: Thực hiện đầy đủ
8) Kết quả  chất lượng bộ môn (ghi cụ thể ) và rút ra nhận định 
Môn Lý:

* Thống kê điểm kiểm tra học kì II của bộ môn:
	Khối
	Tổng số HS
	Giỏi
	Khá
	Trung bình
	Yếu
	Kém

	
	
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%

	Lớp 6
	   310 
	   176 
	  56.77 
	     69 
	  22.26 
	     38 
	  12.26 
	     18 
	    5.81 
	       9 
	    2.90 

	Lớp 7
	   304 
	   189 
	  62.17 
	     77 
	  25.33 
	     24 
	    7.89 
	     11 
	    3.62 
	       3 
	    0.99 

	Lớp 8
	   249 
	   121 
	  48.59 
	     53 
	  21.29 
	     36 
	  14.46 
	     18 
	    7.23 
	     21 
	    8.43 

	Lớp 9
	   244 
	   124 
	  50.82 
	     80 
	  32.79 
	     27 
	  11.07 
	       7 
	    2.87 
	       6 
	    2.46 

	Tổng cộng
	1107
	   610 
	  55.10 
	   279 
	  25.20 
	   125 
	  11.29 
	     54 
	    4.88 
	     39 
	    3.52 


*Thống kê kết quả xếp loại học lực học kì II của bộ môn:

	Khối
	Tổng số HS
	Giỏi
	Khá
	Trung bình
	Yếu
	Kém

	
	
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%

	Lớp 6
	310
	134
	43.23
	97
	31.29
	54
	17.42
	19
	6.13
	6
	1.94

	Lớp 7
	304
	170
	55.92
	85
	27.96
	38
	12.5
	10
	3.29
	1
	0.33

	Lớp 8
	249
	104
	41.77
	82
	32.93
	39
	15.66
	19
	7.63
	5
	2.01

	Lớp 9
	244
	117
	47.95
	93
	38.11
	24
	9.84
	10
	4.1
	 
	 

	Tổng cộng
	1107
	525
	47.43
	357
	32.25
	155
	14
	58
	5.24
	12
	1.08

	Tổng cộng
	533
	291
	54.6
	154
	28.89
	65
	12.2
	21
	3.94
	2
	0.38


*Thống kê kết quả xếp loại học lực cả năm của bộ môn:

	Khối
	Tổng số HS
	Giỏi
	Khá
	Trung bình
	Yếu
	Kém

	
	
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%

	Lớp 6
	310
	131
	42.26
	105
	33.87
	51
	16.45
	20
	6.45
	3
	0.97

	Lớp 7
	304
	159
	52.3
	93
	30.59
	43
	14.14
	8
	2.63
	1
	0.33

	Lớp 8
	249
	98
	39.36
	85
	34.14
	44
	17.67
	22
	8.84
	 
	 

	Lớp 9
	244
	101
	41.39
	95
	38.93
	38
	15.57
	10
	4.1
	 
	 

	Tổng cộng
	1107
	489
	44.17
	378
	34.15
	176
	15.9
	60
	5.42
	4
	0.36


- Điểm bài thi HKII 
     Khối 6:    91,29%   trên TB




      Khối 7:   95,39%  trên TB




      Khối 8:   84,34%  trên TB



              Khối 9:    94,67%  trên TB 

- Điểm TB môn HKII: 
      Khối 6:   91,94 %  trên TB




      Khối 7:   96,38%      trên TB




      Khối 8:  90,36%      trên TB




      Khối 9:   95,9 %     trên TB
- Điểm TB môn cả năm: 
                                Khối 6:    92.58 %  trên TB




      Khối 7:     97.04 % trên TB




      Khối 8:     91.16 % trên TB




      Khối 9:      95.9% trên TB

Tỷ lệ bài thi : chỉ tiêu đề ra là : 90 % , kết quả là 91.6% ,  đạt chỉ tiêu đề ra

Tỷ lệ  TBm : chỉ tiêu đề ra là : 90 % , kết quả là 94.23 % , vượt chỉ tiêu đề ra.

  -Nhận định:Học sinh làm bài thi tương đối tốt ở khối 6,7,tuy nhiên ở khối 8,9 còn một số học sinh làm bài chưa tốt, lười học bài, điểm thi kém

Môn Hóa:
* Thống kê điểm kiểm tra học kì II của bộ môn:

	Khối
	Tổng số HS
	Giỏi
	Khá
	Trung bình
	Yếu
	Kém

	
	
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%

	Lớp 6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Lớp 7
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Lớp 8
	249
	205
	82.33
	27
	10.84
	9
	3.61
	7
	2.81
	1
	0.40

	Lớp 9
	244
	176
	72.13
	38
	15.57
	14
	5.74
	11
	4.51
	5
	2.05

	Tổng cộng
	493
	381
	77.28
	65
	13.18
	23
	4.66
	18
	3.65
	6
	1.22


* Thống kê kết quả xếp loại học lực học kì II của bộ môn:

	Khối
	Tổng số HS
	Giỏi
	Khá
	Trung bình
	Yếu
	Kém

	
	
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%

	Lớp 6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Lớp 7
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Lớp 8
	249
	175
	70.28
	46
	18.47
	22
	8.84
	6
	2.41
	-
	-

	Lớp 9
	244
	169
	69.26
	50
	20.49
	21
	8.61
	4
	1.64
	-
	-

	Tổng cộng
	493
	344
	69.78
	96
	19.47
	43
	8.72
	10
	2.03
	0
	0


*Thống kê kết quả xếp loại học lực cả năm của bộ môn:

	Khối
	Tổng số HS
	Giỏi
	Khá
	Trung bình
	Yếu
	Kém

	
	
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%

	Lớp 6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Lớp 7
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Lớp 8
	249
	163
	65.46
	51
	20.48
	28
	11.24
	7
	2.81
	-
	-

	Lớp 9
	244
	144
	59.02
	68
	27.87
	26
	10.66
	6
	2.46
	-
	-

	Tổng cộng
	493
	307
	62.27
	119
	24.14
	54
	10.95
	13
	2.64
	0
	0


- Điểm bài thi HKII :




Khối 8:           96.79 % trên TB




Khối 9:           93.44% trên TB 

- Điểm TB môn  HKII:




 Khối 8:         97.59  %  trên TB




Khối 9:           98.36 %  trên TB 

- Điểm TB môn  CẢ NĂM:




 Khối 8:      97.19  %  trên TB




Khối 9:        97.54 %  trên TB 

+Tỷ lệ bài thi : chỉ tiêu đề ra là : 90 % , kết quả là  95.13 % ,  đạt chỉ tiêu đề ra.

+Tỷ lệ  TBm :  chỉ tiêu đề ra là : 90 % , kết quả là 97.36% , vượt chỉ tiêu đề ra.

· Nhận định:Học sinh làm bài thi tương đối tốt, tuy nhiên  còn một số học sinh làm bài chưa tốt, lười học bài, điểm thi kém, tập trung ở lớp 9C, 9A3 ,8A4, 8B.
Môn Sinh:

*Thống kê điểm kiểm tra học kì II của bộ môn:

	Khối
	Tổng số HS
	Giỏi
	Khá
	Trung bình
	Yếu
	Kém

	
	
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%

	Lớp 6
	6
	    310 
	    261 
	    84,19 
	      21 
	      6,77 
	      17 
	      5,48 
	        7 
	      2,26 
	        4 

	Lớp 7
	7
	    304 
	    265 
	    87,17 
	      20 
	      6,58 
	      13 
	      4,28 
	        5 
	      1,64 
	        1 

	Lớp 8
	8
	    249 
	    221 
	    88,76 
	      12 
	      4,82 
	      11 
	      4,42 
	        4 
	      1,61 
	        1 

	Lớp 9
	9
	    244 
	    185 
	    75,82 
	      42 
	    17,21 
	      14 
	      5,74 
	        3 
	      1,23 
	    -      

	Tổng cộng
	TS
	 1.107 
	    932 
	    84,19 
	      95 
	      8,58 
	      55 
	      4,97 
	      19 
	      1,72 
	        6 


* Thống kê kết quả xếp loại học lực học kì II của bộ môn:

	Khối
	Tổng số HS
	Giỏi
	Khá
	Trung bình
	Yếu
	Kém

	
	
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%

	Lớp 6
	310
	310
	261
	84,19
	21
	6,77
	17
	5,48
	7
	2,26
	4

	Lớp 7
	304
	304
	265
	87,17
	20
	6,58
	13
	4,28
	5
	1,64
	1

	Lớp 8
	249
	249
	221
	88,76
	12
	4,82
	11
	4,42
	4
	1,61
	1

	Lớp 9
	244
	244
	185
	75,82
	42
	17,21
	14
	5,74
	3
	1,23
	 

	Tổng cộng
	1107
	1107
	932
	84,19
	95
	8,58
	55
	4,97
	19
	1,72
	6


*Thống kê kết quả xếp loại học lực cả năm của bộ môn:

	Khối
	Tổng số HS
	Giỏi
	Khá
	Trung bình
	Yếu
	Kém

	
	
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%

	Lớp 6
	310
	310
	201
	65
	71
	23
	31
	10
	6
	2
	1

	Lớp 7
	304
	304
	222
	73
	57
	19
	20
	7
	5
	2
	 

	Lớp 8
	249
	249
	192
	77
	41
	16
	14
	6
	2
	1
	 

	Lớp 9
	244
	244
	159
	65
	63
	26
	20
	8
	2
	1
	 

	Tổng cộng
	1.107
	1.107
	774
	70
	232
	21
	85
	8
	15
	1
	1


- Điểm bài thi HKI :                    Khối 6: 96.45 % trên TB

Khối 7: 98.03 % trên TB

Khối 8: 97.79 % trên TB

         Khối 9: 98.77 % trên TB
- Điểm TB môn HKII:                

Khối 6: 98.06% trên TB

Khối 7: 99.34% trên TB

Khối 8: 99.2% trên TB

Khối 9: 99.59 % trên TB
- Điểm TB môn  CẢ NĂM:                

Khối 6: 97,74% trên TB

Khối 7: 98.36 % trên TB

Khối 8: 99.2 % trên TB

 Khối 9: 99.18 % trên TB
- Tỷ lệ bài thi: chỉ tiêu đề ra là: 95 %, kết quả là 97.74 %, vượt chỉ tiêu đề ra.

- Tỷ lệ  TBM cả năm: chỉ tiêu đề ra là: 95 %, kết quả là 98.55 %, vượt chỉ tiêu đề ra.
· Nhận định:Học sinh làm bài thi tương đối tốt, tuy nhiên  còn một số học sinh làm bài chưa tốt, lười học bài, điểm thi kém, tập trung ở lớp 6A6, 6B
IV.  ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC XÉT THI ĐUA GIÁO VIÊN:
*Nhận xét đánh giá theo chuẩn nghề nghiệp GV THCS (thông tư 30/TT-BGD )
	STT
	Họ và tên
	Môn dạy
	Chuyên cần
	Xếp loại thi đua

	
	
	
	Số buổi vắng
	Xếp loại
	Điểm
	Xếp loại

	1
	Võ Thị Anh Đào
	Hóa
	Không 
	A
	
	

	2
	Nguyễn Thị Thương Huyền
	Hóa
	Không
	A
	
	

	3
	Lê Ngọc Huệ
	Lý
	Không
	A
	
	

	4
	Nguyễn Hữu Sơn
	Lý
	Không
	A
	
	

	5
	Nguyễn Thị Bích Phượng
	Sinh
	Không
	A
	
	

	6
	Phan Thị Ngân Hà
	Sinh
	Không 
	A
	
	

	7
	Mai Thị Dung
	Sinh
	1P ( 7/4)
	A
	
	


* Nhận xét đánh giá theo chỉ tiêu chuyên môn

	stt
	Họ và tên

	Môn
	Dạy lớp
	Điểm trung bình (%) các lớp dạy
	Chỉ tiêu nhà trường
	Kết quả

	1
	Võ Thị Anh Đào
	Hóa
	K9: 7lớp
	97.54
	90%
	Đạt, vượt chỉ tiêu

	2
	Nguyễn Thị Thương Huyền
	Hóa
	K8:7 lớp
	97.19
	90%
	Đạt, vượt chỉ tiêu

	3
	Lê Ngọc Huệ
	Lý
	K6: 9 lớp

K7: 8 lớp
	94.81%
	90%
	Đạt, vượt chỉ tiêu

	4
	Nguyễn Hữu Sơn
	Lý
	K9: 7lớp

K8: 7 lớp
	93.53
	90%
	Đạt, vượt chỉ tiêu

	5
	Nguyễn Thị Bích Phượng
	Sinh
	9A1, 9A2, 9A3, 9A4, 9B, 9C
8ATH, 8A1, 8A2, 8A3, 8A5
	99.5%
	95%
	Đạt, vượt chỉ tiêu

	6
	Phan Thị Ngân Hà
	Sinh
	9ath, 7ATH, 7A2, 7A3, 7A4, 7B
	99.1%
	95%
	Đạt, vượt chỉ tiêu

	
	Mai Thị Dung
	Sinh 
	6A2, 6A3, 6A6, 6B, 7A1, 7A5, 7A6
	97.9%
	95%
	Đạt, vượt chỉ tiêu


V. NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ: 
     1.Nêu việc đã làm được :
-   Thực hiện giảng dạy bảo đảm đúng đủ theo chuẩn kiến thức kĩ năng, thực hiện đủ các bài thực hành, không cắt xén chương trình, không bỏ tiết, có trách nhiệm trong giảng dạy , hoàn thành  chỉ tiêu chuyên môn  qui định.  Hoàn tất chương trình HKI
- Đẩy mạnh việc thực hiện đổi mới phương pháp và đổi mới kiểm tra – đánh giá  qua đó nâng cao  chất lượng dạy học.
- Chú trọng công tác tự  bồi dưỡng chuyên môn  nghiệp vụ, tham dự đầy đủ sinh hoạt chuyên môn trường –quận, các hoạt động chuyên môn do trường quận tổ chức.

- Giáo viên luôn tìm tòi, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm trong giảng dạy qua việc sưu tầm tài liệu, cập nhật thông tin mới nhất trên sách, báo, internet. Gắn bó, đoàn kết, hỗ trợ nhau trong công tác giảng dạy. Luôn thay đổi phương pháp dạy học để gây hứng thú trong học tập của học sinh.

- Giaùo vieân nhoùm thöïc hieän toát hoà sô sổ saùch

2. Mặt yếu:

+HS các lớp thường học yếu, tiếp thu chậm hơn so với các lớp bán trú.

      +Còn một số HS chưa có ý thức học tập cao, ít được phụ huynh quan tâm nên điểm thi các em này còn thấp ( đặc biệt khối lớp 8 và 6)
VI. KIẾN NGHỊ: 
                                                                          An Phú, ngày 24 tháng 5 năm 2021
                                                                                      TỔ TRƯỞNG
                                                                                          Võ Thị Anh Đào
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